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TÊN BÀI DẠY: Thuật toán sắp xếp (T2)
Môn: Tin học	 Lớp: 7
Thời gian thực hiện: (3 tiết)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: Sau bài học này, học sinh sẽ có được kiến thức về: 
- Giải thích được thuật toán sắp xếp chọn?
[bookmark: _Hlk105394011]- Biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp chọn với bộ dữ liệu đầu vào kích thước nhỏ
- Nêu được ý nghĩa của việc chia một bài toán thành những bài toán nhỏ hơn
2. Về năng lực: 
2.1. Năng lực chung
- Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực chung của học sinh như sau:
[bookmark: _Hlk105789090]- Năng lực tự chủ, tự học: Tìm hiểu thông tin, đọc sách giáo khoa, quan sát tranh ảnh để tìm hiểu vấn đề về thông tin và dữ liệu, tầm quan trọng của thông tin 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS có khả năng hoạt động nhóm để hoàn thành các nhiệm vụ học tập. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sáng tạo và xử lí tốt trong mọi tình huống được đặt ra trong tiết học
2.2. Năng lực Tin học
- Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố năng lực Tin học của học sinh như sau:
Năng lực B (NLb): Ứng xử phù hợp trong môi trường số
Năng lực C (NLc): Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của máy tính
· Phát biểu được bài toán sắp xếp và bài toán tìm kiếm. 
·  Viết được chương trình cho một vài thuật toán sắp xếp và tìm kiếm.
·  Vận dụng được các thuật toán đã học để giải quyết một bài toán cụ thể.
3. Về phẩm chất: 
Thực hiện bài học này sẽ góp phần hình thành và phát triển một số thành tố Phẩm chất của học sinh như sau:
- Nhân ái: Thể hiện sự cảm thông và sẳn sàng giúp đỡ bạn trong quá trình thảo luận nhóm.
- Trung thực: Truyền đạt các thông tin chính xác, khách quan.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
- Thiết bị dạy học: Máy chiếu, máy tính giáo viên, phiếu học tập.
- Học liệu: Sách giáo khoa Tin học 7.
III. Tiến trình dạy học:
1. Hoạt động 1: Khởi động (7 phút)
a) Mục tiêu:
- Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung:
- GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm:
- HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Có một bó que tính dài ngắn khác nhau, em hãy xếp các que tính thành dãy từ trái sang phải theo thứ tự ngắn dần
* Thực hiện nhiệm vụ:
- Chia lớp thành 4 nhóm thảo luận
* Báo cáo, thảo luận:
- HS thực hiện được việc sắp xếp các que tính.
- Nêu cách làm.
* Kết luận, nhận định:
Qua bài toán sắp xếp que tính trên, giáo viên giới thiệu thuật toán sắp xếp chọn.

	
· HS sắp xếp các que tính theo yêu cầu



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới ( 20 phút): Sắp xếp chọn 
a) Mục tiêu:
- HS thực hành biểu diễn và mô phỏng được hoạt động của thuật toán sắp xếp chọn với bộ dữ liệu đầu vào kích thước nhỏ.
b) Nội dung:
- Học sinh đọc hiểu và diễn giải hoạt động của sắp xếp chọn H 16.5 sgk theo nhóm
c) Sản phẩm:
- HS thực hiện đúng các bước sắp xếp của mỗi vòng lặp và nêu được thuật toán sắp xếp chọn bằng NNTN.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
-  GV đưa ra bài toán: Cho dãy các số: 3, 4, 1, 5, 2. Hãy sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.
- Xét từ  phần tửu đầu tiên, so sánh từng phần tử nếu phần tử ( từ pt thứ 2 đến cuối cùng) với phần tử đầu tiên . Nếu phần tử được xét nhỏ hơn phần tử đầu tiên thì hoán đổi nó với phần tử đầu tiên.
…….
Làm tương tự với phần tử thứ2,3,….
* Thực hiện nhiệm vụ:
-  HS lắng nghe, quan sát Hình 16.5SGK trang 81.
* Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi HS trả lời.
- GV yêu cầu HS khác nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định:
- GV đánh giá kết quả trả lời của các HS
- Tổng kết, chốt kiến thức cơ bản về thuật toán sắp xếp chọn.
[bookmark: _GoBack]
	1. Sắp xếp chọn
Bài toán: Cho dãy số: 3, 4, 1, 5, 2. 
Hãy sắp xếp dãy số trên theo thứ tự tăng dần.
Đầu vào: 3, 4, 1, 5, 2
	Vòng lặp thứ nhất: 
		1
	4
	3
	5
	2




	Vòng lặp thứ hai: 
		1
	2
	4
	5
	3




	Vòng lặp thứ ba: 
		1
	2
	3
	5
	4




	Vòng lặp thứ tư: 
		1
	2
	3
	4
	5





Đầu ra: 1  2  3  4  5
Mô tả thuật toán sắp xếp chọn bằng ngôn ngữ tự nhiên
Sắp xếp dãy số theo thứ tự  từ nhỏ đến lớn bằng thuật toán sắp xếp chọn
a) Với phần tử đầu tiên em thực hiện vòng lặp như sau
- So sánh từng phần (kể từ phần tử thứ 2 đến phần tử cuối cùng) với phần tử đầu tiên.
- Nếu phần tử được xét nhỏ hơn phần tử đầu tiên thì hoán đổi nó với phần tử đầu tiên
- Cuối vòng lặp. em sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ nhất được đưa về vị trí đầu tiên.
b) Với phần tử thứ hai,  em thực hiện một vòng lặp tương tự như trên
- So sánh từng phần (kể từ phần tử thứ ba đến phần tử cuối cùng) với phần tử thứ hai.
- Nếu phần tử được xét nhỏ hơn phần tử thứ hai thì hoán đổi nó với phần tử thứ hai
- Cuối vòng lặp. em sẽ nhận được dãy số với phần tử nhỏ thứ nhì được đưa về vị trí thứ hai.
c) Tương tự như trên với các phần tử thứ ba, thứ tư,…đến phần tử trước, phần tử cuối cùng.
d) Kết thúc em sẽ nhận được dãy số đã được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đên lớn


3.Hoạt động 3: Luyện tập ( 10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng được kiến thức đã học để làm bài tập.
b) Nội dung: 
- Chọn năm học sinh , mỗi học sinh viết ra tờ giấy một con số mà mình yêu thích. Các em đứng thành một hàng ngang và cầm tờ giấy có ghi số để cả lớp quan sát được
- HS dưới lớp thực hiện thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các con số của năm bạn theo thứ tự tăng dần . ( vào tập vở theo các bước sắp xếp của mỗi vòng lặp)
- Gọi mỗi  HS thực hiện một vòng sắp xếp ( thực hiện trực tiếp)
c) Sản phẩm: 
- HS thực hiện đúng các bước sắp xếp của mỗi vòng lặp.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- Chọn năm học sinh, mỗi học sinh viết ra tờ giấy một con số mà mình yêu thích. Các em đứng thành một hàng ngang và cầm tờ giấy có ghi số để cả lớp quan sát được
- HS dưới lớp thực hiện thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các con số của năm bạn theo thứ tự tăng dần . ( vào bập vở theo các bước sắp xếp của mỗi vòng lặp)
- Gọi mỗi  HS thực hiện một vòng sắp xếp ( thực hiện trực tiếp)
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện đúng các bước sắp xếp vào vở và có thể được mời trình bày trực tiếp trên lớp các sắp xếp (mỗi vòng lặp).
* Báo cáo, thảo luận:
- Giáo viên chiếu bài làm của hs trên máy chiếu và mời HS trình bày một vòng lặp.
- Sau mỗi vòng lặp GV cho HS nhận xét, bổ sung
* Kết luận, nhận định:
- GV trình chiếu, sửa sai để được kết quả đúng.
- Nhấn mạnh các bước mô tả thuật toán sắp xếp chọn bằng NNTN 
	2. Luyện tập

- Chọn năm học sinh , mỗi học sinh viết ra tờ giấy một con số mà mình yêu thích. Các em đứng thành một hàng ngang và cầm tờ giấy có ghi số để cả lớp quan sát được
- HS dưới lớp thực hiện thuật toán sắp xếp chọn để sắp xếp các con số của năm bạn theo thứ tự tăng dần . ( vào bập vở theo các bước sắp xếp của mỗi vòng lặp)
- Gọi mỗi  HS thực hiện một vòng sắp xếp (thực hiện trực tiếp)



4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập có liên quan . 
b) Nội dung:
-Trò chơi VÒNG QUAY MAY MẮN.
c) Sản phẩm:
- Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm

	* Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV phổ biến luật chơi VÒNG QUAY MAY MẮN.
Câu 1: Thuật toán sắp xếp chọn sắp xếp danh sách bằng cách
A. Chọn phần tử đầu tiên và so sánh với các phần tử còn lại phía sau
B. Chọn phần tử thứ hai và so sánh với các phần tử tiếp theo.
C. Chọn phần tử thứ nhất và so sánh với phần tử thứ hai.
D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 2: Thực hiện thuật toán sắp xếp chọn cho dãy số 8, 20, 9, 17, 5 để được dãy số tăng dần. Kết quả của vòng lặp thứ nhất là gì?
A. 20, 8, 9, 17, 5.
B. 5, 20, 9, 17, 8
C. 5, 8, 20, 9, 17.
D. 8, 20, 9, 17, 5.
Câu 3: Thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt cho dãy số 13, 20, 12, 19 để được dãy số tăng dần. Hãy chọn phương án chính xác ghi lại kết quả ba vòng lặp thực hiện thuật toán.
A. 20, 12, 13, 19  20, 19, 12, 13  20 19, 13, 12.
B. 13, 20, 12, 19  13, 19, 20, 12  12, 13, 19, 20.
C. 12, 19, 20, 13 12, 13, 20, 19  12,13, 20, 19.
D.12, 20, 13, 19  12, 13, 20, 19  12, 13, 19, 20.
* Thực hiện nhiệm vụ:
- HS hoạt động cá nhân chọn vòng quay để chọn điểm và câu hỏi
* Báo cáo, thảo luận:
- GV cho HS báo cáo, các em HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định:
- GV tổng hợp, chốt kết quả.
- GV chốt kiến thức cơ bản của thuật toán nổi bọt bằng sơ đồ tư duy
	Câu 1. A
Câu 2. B
Câu 3. D



Hướng dẫn về nhà (3 phút):
- Học bài, xem lại các bài đã sửa.
- Làm bài tập 1,2 sgk/trang 82.
